
Biểu số 92/CK-NSNN

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ngoài 

nước

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân sách 

cấp huyện

A B ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TỔNG CỘNG #REF! 3.265.288 512.107 300.298 300.298

A
NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG

ĐẤT
3.089.039 3.040.831

464.128 260.000 260.000

I DỰ ÁN HOÀN THÀNH 481.564 481.564 272.185 56.232 56.232

a Giao thông

1

Xây dựng điểm nút giao thông ngã

tư Quang Trung - Hùng Vương;

Nguyễn Huệ - Hầm Hô

TT Phú 

Phong
5066/QĐ-

UBND
 05/9/2022 9.530 9.530

3.400 2.000 2.000

2

Tuyến đường giao thông kết nối

khu du lịch Hầm Hô đến khu du

lịch Thác đổ, xã Vĩnh An, huyện

Tây Sơn

Xã Vĩnh 

An 4900/QĐ-

UBND

30/11/2020 30.017 30.017

25.623 1.000 1.000

3
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường

từ Đài kính Thiên đến xã Vĩnh An

Xã Vĩnh 

An
6965/QĐ-

UBND
 30/11/2021 27.968 27.968

18.300 2.000 2.000

4 Thảm BTN mặt đường Lê Lợi
TT Phú 

Phong

7960/QĐ-

UBND
21/11/2022 6.799 6.799

3.700 1.500 1.500

5
Nâng cấp, mở rộng và thảm nhựa

đường Nguyễn Thiếp

TT Phú 

Phong

3587/QĐ-

UBND
27/06/2022 9.386 9.386

4.500 2.000 2.000

6

Thảm bê tông nhựa đường vào

Đền thờ Bùi Thị Xuân (đoạn từ

QL 19 đến đường Phan Đình

Phùng)

TT Phú 

Phong 3684/QĐ-

UBND

01/07/2022 4.892 4.892

2.400 1.500 1.500

b Trường học

1

Trường Mầm non Phú Phong;

hạng mục: Xây dựng 06 phòng

học, 03 phòng bộ môn; khu hiệu

bộ; tường rào, cổng ngõ

TT Phú 

Phong 234/QĐ-

SKHĐT

07/12/2022 14.988 14.988

4.000 1.500 1.500

2

Trường PTDT bán trú Tây Sơn;

hạng mục: Nhà bộ môn 02 tầng,

04 phòng

Xã Vĩnh 

An
7673/QĐ-

UBND
16/11/2022 4.951 4.951

3.388 500 500

Ngoài 

nước

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VÓN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Ngoài 

nước

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân 

sách cấp 

huyện

Lũy kế vốn đă thanh toán 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂY SƠN

Giá tri KL thực hiện đến 

Chia theo nguồn vốn

Chia theo

Tổng số 

(tắt cả các 

nguồn vốn)

Tổng 

số

Địa điểm 

xây dựng

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân 

sách 

cấp 
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n

Thời 

gian 

khởi 

công 

hoàn 

thành

ngày ký QĐ

Ngân 

sách 

cấp 

huyệ

n

Tổng số

Kế hoạch vốn năm

Chìa theoChia theo 

Số 

TT
Danh mục dự án Số Quyết 

định,

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Quyết định đầu tư

Tổng số Ngoài 

nước

Tổng mức đầu

Năng 

lực 

thiết kế



2

Ngoài 

nước

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân sách 

cấp huyện

A B ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ngoài 

nước

Ngoài 

nước

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân 

sách cấp 

huyện

Lũy kế vốn đă thanh toán Giá tri KL thực hiện đến 

Chia theo nguồn vốn

Chia theo

Tổng số 

(tắt cả các 

nguồn vốn)

Tổng 

số

Địa điểm 

xây dựng

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân 

sách 

cấp 

huyệ

n

Thời 

gian 

khởi 

công 

hoàn 

thành

ngày ký QĐ

Ngân 

sách 

cấp 

huyệ

n

Tổng số

Kế hoạch vốn năm

Chìa theoChia theo 

Số 

TT
Danh mục dự án Số Quyết 

định,

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Quyết định đầu tư

Tổng số Ngoài 

nước

Tổng mức đầu

Năng 

lực 

thiết kế

3

Trường THCS Bình Thành; hạng

mục: Nhà bộ môn 02 tầng 04

phòng

Xã Bình 

Thành
256/QĐ-

UBND
07/02/2023 5.131 5.131

400 1.602 1.602

4

Trường TH số 1 Bình Nghi; hạng

mục: Xây dựng 06 phòng học và

04 phòng chức năng

Xã Bình 

Nghi
5458/QĐ-

UBND
 23/09/2022 9.448 9.448

3.890 2.000 2.000

5

Trường Tiểu học Tây An; hạng

mục: Xây 04 phòng chức năng và

Khu hiệu bộ

Xã Tây An 243/QĐ-

UBND
03/02/2023 9.526 9.526

458 2.000 2.000

6
Trường MN Bình Tường; hạng

mục: Xây dựng 10 phòng học

Xã Bình 

Tường

3917/QĐ-

UBND
18/07/2022 9.999 9.999

7.000 1.000 1.000

7

Trường MN Vĩnh An; hạng mục:

Xây dựng 03 phòng học; Khu hiệu

bộ; Bếp ăn 1 chiều

Xã Vĩnh 

An
2987/QĐ-

UBND
30/05/2022 6.460 6.460

3.400 2.000 2.000

8

Trường TH Bình Tường; hạng

mục: Xây dựng 04 phòng chức

năng (điểm chính); Xây dựng 06

phòng học (điểm Hòa Sơn)

Xã Bình 

Tường 3825/QĐ-

UBND

11/07/2022 9.583 9.583

5.500 2.000 2.000

9

Trường TH số 1 Tây Giang; hạng

mục: Xây dựng 04 phòng chức

năng

Xã Tây 

Giang
3957/QĐ-

UBND
19/07/2022 5.202 5.202

2.700 1.000 1.000

c Xây dựng dân dụng

1
Trụ sở HĐND và UBND xã Bình

Thành, huyện Tây Sơn

Xã Bình 

Thành

05/QĐ-

SKHĐT
06/01/2023 5.900 5.900

4.899 400 400

2

Cải tạo, mở rộng Trụ sở HĐND và

UBND xã Tây Vinh, huyện Tây

Sơn

Xã Tây 

Vinh
242/QĐ-

SKHĐT
20/12/2022 5.000 5.000

3.809 400 400

3
Trụ sở làm việc HĐND & UBND

xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn

Xã Vĩnh 

An

4948/QĐ-

UBND
 05/09/2022 8.465 8.465

3.730 1.500 1.500

4
Xây dựng, tu bổ tôn tạo di tích

Đền thờ Văn Phong
Xã Tây An

263/QĐ-

SKHĐT
20/09/2021 5.872 5.872

4.678 300 300

d Hạ tầng kỹ thuật

1
HT cấp nước sinh hoạt xã Bình

Nghi, huyện Tây Sơn

Xã Bình 

Nghi

902/QĐ-

UBND
17/03/2021 35.044 35.044

28.646 1.000 1.000

2
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

khu đô thị phía Nam QL 19

TT Phú 

Phong

6458/QĐ-

UBND
18/10/2022 137.066 137.066

73.143 17.000 17.000

3
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu Soi

Khánh - Soi Cát

TT Phú 

Phong

3192/QĐ-

UBND
12/07/2021 54.146 54.146

28.000 2.000 2.000
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Ngoài 

nước

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân sách 

cấp huyện

A B ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ngoài 

nước

Ngoài 

nước

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân 

sách cấp 

huyện

Lũy kế vốn đă thanh toán Giá tri KL thực hiện đến 

Chia theo nguồn vốn

Chia theo

Tổng số 

(tắt cả các 

nguồn vốn)

Tổng 

số

Địa điểm 

xây dựng

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân 

sách 

cấp 

huyệ

n

Thời 

gian 

khởi 

công 

hoàn 

thành

ngày ký QĐ

Ngân 

sách 

cấp 

huyệ

n

Tổng số

Kế hoạch vốn năm

Chìa theoChia theo 

Số 

TT
Danh mục dự án Số Quyết 

định,

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Quyết định đầu tư

Tổng số Ngoài 

nước

Tổng mức đầu

Năng 

lực 

thiết kế

4

Khu dân cư tại xã Bình Nghi năm

2019; hạng mục: Xây dựng KDC

thôn 2

Xã Bình 

Nghi
1898/QĐ-

UBND
21/04/2022 7.790 7.790

6.163 500 500

5

Khu dân cư tại xã Tây Vinh năm

2019 (Xây dựng khu dân cư Thôn

An Vinh 1)

Xã Tây 

Vinh
7630/QĐ-

UBND;
24/12/2021 6.298 6.298

4.088 1.300 1.300

6
Chỉnh trang vỉa hè đường Quang

Trung

TT Phú 

Phong

4876/QĐ-

UBND
29/08/2022 9.917 9.917

5.150 500 500

7
Chỉnh trang vỉa hè đường Nguyễn

Huệ

TT Phú 

Phong

8523/QĐ-

UBND
13/12/2022 4.026 4.026

2.500 500 500

8

Nâng cấp mở rộng hệ thống giao

thông và thoát nước Cụm Công

nghiệp Phú An

Xã Tây 

Xuân
5352/QĐ-

UBND
19/09/2022 9.983 9.983

2.500 2.500

9
Xây dựng khu Nghĩa trang nhân

dân xã Vĩnh An

Xã Vĩnh 

An

2054/QĐ-

UBND
27/04/2023 2.006 2.006

1.500 500 500

f Công trình quy hoạch

1

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ

1/500 khu dân cư phía Nam sông

Kôn, thôn thượng Giang 2

Xã Tây 

Giang
2377/QĐ-

UBND
14/06/2019 614 614

300 300

2
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

Khu đô thị Phú Hòa 

Xã Tây 

Phú và 

Tây Xuân

4117/QĐ-

UBND
19/08/2021 2.668 2.668

1.600 500 500

3
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

Khu đô thị Phú An

Xã Tây 

Xuân và 

Bình Nghi

4119/QĐ-

UBND
19/08/2021 2.756 2.756

2.000 300 300

4
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

Khu đô thị Tây Bình

Xã Tây 

Bình

4115/QĐ-

UBND 
19/08/2021 2.593 2.593

1.900 300 300

5
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

Khu đô thị Bình Hòa

Xã  Bình 

Hòa

4121/QĐ-

UBND 
19/08/2021 2.228 2.228

1.700 200 200

6
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

Khu đô thị Bình Thành

Xã Bình 

Thành

4120/QĐ-

UBND 
19/08/2021 2.615 2.615

1.800 400 400

7
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

Khu đô thị Bình Tường

Xã Bình 

Tường

4118/QĐ-

UBND 
19/08/2021 2.700 2.700

1.800 450 450

8
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

Khu đô thị Hòa Lạc

TT Phú 

Phong

4122/QĐ-

UBND 
19/08/2021 1.440 1.440

1.100 100 100

9

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

Khu đô thị Bắc song Kôn, Phú

Phong

TT Phú 

Phong
4116/QĐ-

UBND 
19/08/2021 2.749 2.749

1.800 500 500
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Ngoài 

nước

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân sách 

cấp huyện

A B ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ngoài 

nước

Ngoài 

nước

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân 

sách cấp 

huyện

Lũy kế vốn đă thanh toán Giá tri KL thực hiện đến 

Chia theo nguồn vốn

Chia theo

Tổng số 

(tắt cả các 

nguồn vốn)

Tổng 

số

Địa điểm 

xây dựng

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân 

sách 

cấp 

huyệ

n

Thời 

gian 

khởi 

công 

hoàn 

thành

ngày ký QĐ

Ngân 

sách 

cấp 

huyệ

n

Tổng số

Kế hoạch vốn năm

Chìa theoChia theo 

Số 

TT
Danh mục dự án Số Quyết 

định,

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Quyết định đầu tư

Tổng số Ngoài 

nước

Tổng mức đầu

Năng 

lực 

thiết kế

10

Lập đồ án điều chỉnh, mở rộng

quy hoạch tỷ lệ 1/2000 trung tâm

xã Tây Giang, huyện Tây Sơn đến

năm 2025 theo hướng đạt chuẩn

đô thị loại V

Xã Tây 

Giang 4123/QĐ-

UBND 

19/08/2021 3.320 3.320

2.100 600 600

11
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

khu du lịch Thác Đổ, xã Vĩnh An

Xã Vĩnh 

An
6554/QĐ-

UBND 
11/11/2021 817 817

500 100 100

12

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

chỉnh trang các khối nội thị (khối

2, 3 4, 5)

TT Phú 

Phong
5394/QĐ-

UBND 
21/09/2021 387 387

300 50 50

13
Quy chế quản lý kiến trúc đô thị

Tây Sơn
Cả huyện

4201/QĐ-

UBND
27/08/2021 517 517

200 200 200

14

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch

chung xây dựng đô thị Tây Sơn

tỉnh Bình Định đến năm 2035

Cả huyện 894/QĐ-

UBND 
24/02/2022 602 602

300 200 200

15
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu

khách sạn cao cấp Phú Phong

TT Phú 

Phong
5355/QĐ-

UBND 
19/09/2022 166 166

120 30 30

II DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 2.502.748 2.502.748 191.943 154.718 154.718

a Giao thông

1

Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi

đường ĐH.26), xã Tây Giang,

huyện Tây Sơn

Xã Tây 

Giang
1100/QĐ-

UBND 
10/04/2023 149.155 149.155

50.000 5.000 5.000

2 Cầu Bình Thành, huyện Tây Sơn
Xã Bình 

Thành

3074/QĐ-

UBND 
17/08/2023 180.764 180.764

20.000 20.000

3

Nâng cấp, mở rộng đường Phan

Đình Phùng (đoạn từ đường

Nguyễn Huệ đến đường Võ Xán)

TT Phú 

Phong 43/NQ_H

ĐND 

21/12/2022 63.990 63.990

1.500 9.000 9.000

4

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường

Tây Sơn đi Phù Cát (đoạn từ Đập

dâng Phú Phong - Cát Hiệp)

Phú 

Phong, 

Bình 

Thành, 

Bình Tân, 

Bình 

Thuận

3042/QĐ-

UBND 

08/06/2023 65.944 65.944

8.357 15.000 15.000
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Ngoài 

nước

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân sách 

cấp huyện

A B ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ngoài 

nước

Ngoài 

nước

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân 

sách cấp 

huyện

Lũy kế vốn đă thanh toán Giá tri KL thực hiện đến 

Chia theo nguồn vốn

Chia theo

Tổng số 

(tắt cả các 

nguồn vốn)

Tổng 

số

Địa điểm 

xây dựng

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân 

sách 

cấp 

huyệ

n

Thời 

gian 

khởi 

công 

hoàn 

thành

ngày ký QĐ

Ngân 

sách 

cấp 

huyệ

n

Tổng số

Kế hoạch vốn năm

Chìa theoChia theo 

Số 

TT
Danh mục dự án Số Quyết 

định,

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Quyết định đầu tư

Tổng số Ngoài 

nước

Tổng mức đầu

Năng 

lực 

thiết kế

5

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường

Bảo tàng Quang Trung đi Tháp

Dương Long

Xã Bình 

Hòa, xã 

Tây Bình

2365/QĐ-

UBND
 08/5/2023 43.656 43.656

8.000 6.000 6.000

6
Xây dựng đường từ Tây Vinh đi

Nhơn Mỹ

Xã Tây 

Vinh

3041/QĐ-

UBND
 08/6/2023 27.615 27.615

10.269 2.000 2.000

7

Nâng cấp, mở rộng đường nội thị,

xã Tây Giang (đoạn từ QL 19 đến

khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc)

Xã Tây 

Giang 1855/QĐ-

UBND 

20/04/2023 9.993 9.993

1.500 3.000 3.000

8
Nâng cấp đường Tây Vinh - Cát

Hiệp

Tây Vinh, 

Tây An, 

Bình 

Thuận

24/NQ-

HĐND

 21/12/2022 119.900 119.900

200 200

9
Nâng cấp đường Nam Giang đi xã

Vĩnh An

Tây Giang, 

Bình 

Tường
22/NQ-

HĐND 

21/12/2022 90.000 90.000

200 200

10

Công tác quản lý, bảo dưỡng

thường xuyên các tuyến đường

huyện, đường xã năm 2023

Cả huyện 6424/QĐ-

UBND
 05/10/2023 1.049 1.049

400 400

b Thủy lợi 

1
Hệ thống mương tiêu đồng Bà Ha,

Tây Vinh

Xã Tây 

Vinh

5462/QĐ-

UBND 
29/08/2023 3.596 3.596

1.500 1.500

2
Nâng cấp, sửa chữa kênh tưới làng

Xà Tang

Xã Vĩnh 

An

37087/Q

Đ-UBND 
07/07/2023 3.716 3.716

1.851 1.851

c Trường học

1

Trường THCS võ Xán; hạng mục:

Xây dựng 16 phòng học, nhà tập

thể thao và nhà bộ môn

TT Phú 

Phong
1681/QĐ-

UBND
 27/05/2022 29.535 29.535

9.000 2.000 2.000

2

Trường Tiểu học Trần Quang

Diệu; hạng mục: Xây dựng 06

phòng học và Khu hiệu bộ

TT Phú 

Phong
4674/QĐ-

UBND 
01/08/2023 7.288 7.288

2.000 2.000

3
Trường TH số 1 Tây Giang; hạng

mục: 06 phòng học (điểm lẻ)

Xã Tây 

Giang
5686/QĐ-

UBND
 07/9/2023 4.464 4.464

1.500 1.500

4

Trường THCS Mai Xuân Thưởng;

hạng mục: 04 phòng bộ môn, chức

năng.

Xã Bình 

Tường
1938/QĐ-

UBND
 01/06/2023 7.042 7.042

500 500
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Tổng mức đầu

Năng 

lực 

thiết kế

5

Trường mầm non Phú Phong;

hạng mục: Sửa chữa phòng học và

tường rào, cổng ngõ

TT Phú 

Phong
1.596 1.596

400 400

6
Trường MN Bình Nghi; hạng

mục: Xây dựng 04 phòng học

Xã Bình 

Nghi

8287/QĐ-

UBND 
30/11/2022 7.532 7.532

2.000 2.000

7

Trường MN Bình Tường; hạng

mục: Phòng giáo dục thể chất +

Tin/ngoại ngữ + Giáo dục nghệ

thuật và Khu hiệu bộ

Xã Bình 

Tường 8416QĐ-

UBND 

05/12/2022 9.999 9.999

2.000 2.000

8
Trường TH Bình Hòa; hạng mục:

Khu hiệu bộ 

Xã Bình 

Hòa

8286/QĐ-

UBND 
30/11/2022 4.805 4.805

1.500 1.500

9

Trường Tiểu học Tây Xuân; hạng

mục: 02 phòng học, 04 phòng

chức năng

Xã Tây 

Xuân
1939/QĐ-

UBND
 01/6/2023 7.884 7.884

500 500

10

Trường mầm non Tây Xuân; hạng

mục: 04 phòng học , 03 phòng bộ

môn, chức năng

Xã Tây 

Xuân

1941/QĐ-

UBND 
01/06/2023

10.121 10.121

500 500

11

Trường TH Bình Tân; hạng mục:

Xây dựng 06 phòng học 2 tầng

(điểm thôn Thuận Hòa)

Xã Bình 

Tân

8285/QĐ-

UBND
 30/11/2022

5.409 5.409

1.500 1.500

12

Trường MN Tây Giang; hạng

mục: Xây dựng 02 phòng 2 tầng

(GD thể chất + Tin/ngoại ngữ);

khu hiệu bộ

Xã Tây 

Giang

8289/QĐ-

UBND
 30/11/2022

9.964 9.964

2.000 2.000

13
Trường Tiểu học Tây Thuận; hạng

mục: 04 phòng chức năng

Xã Tây 

Thuận

8282/QĐ-

UBND 30/11/2022
8.060 8.060

2.000 2.000

14

Trường TH số 02 Tây Giang; hạng

mục: Xây dựng 04 phòng chức

năng

Xã Tây 

Giang

8284/QĐ-

UBND
 30/11/2022

8.089 8.089

2.000 2.000

15

Trường THCS Tây Giang; hạng

mục: Xây dựng 08 phòng học 02

tầng

Xã Tây 

Giang

6351/QĐ-

UBND
 29/9/2023

8.419 8.419

2.000 2.000

16
Trường THCS Bình Tân; hạng

mục: Khu hiệu bộ

Xã Bình 

Tân

8450/QĐ-

UBND  08/12/2022
4.805 4.805

1.500 1.500

17
Trường TH Tây Bình; hạng mục:

Khu hiệu bộ

Xã Tây 

Bình

8281/QĐ-

UBND  30/11/2022
4.805 4.805

1.500 1.500

18

Trường MN Bình Hòa; hạng mục:

Xây dựng 03 phòng học (GD thể

chất + Tin/ngoại ngữ + GD nghệ

thuật)

Xã Bình 

Hòa

8288/QĐ-

UBND
 30/11/2022

6.233 6.233

1.700 1.700
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Năng 

lực 

thiết kế

19

Trường TH Bình Tường; hạng

mục: Xây dựng 06 phòng học 2

tầng 

Xã Bình 

Tường

8417/QĐ-

UBND
 05/12/2022

5.427 5.427

1.500 1.500

20

Trường THCS Tây Vinh; hạng

mục: Khu hiệu bộ và trường rào

cổng ngõ

Xã Tây 

Vinh
6.823 6.823

1.800 1.800

d Xây dựng dân dụng

1
Trụ sở làm việc HĐND & UBND

xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn

Xã Bình 

Hòa

4535/QĐ-

UBND  10/08/2022
9.872 9.872

3.000 3.000

2
Trụ sở làm việc Công an xã Tây

Thuận, huyện Tây Sơn

Xã Tây 

Thuận

118/QĐ-

SKHĐT  26/5/2023
3.811 3.811

724 300 300

3
Trụ sở làm việc Công an xã Bình

Thuận, huyện Tây Sơn

Xã Bình 

Thuận

131/QĐ-

SKHĐT  7/6/2023
3.457 3.457

724 300 300

4
Trụ sở làm việc Công an xã Bình

Thành, huyện Tây Sơn

Xã Bình 

Thành

119/QĐ-

SKHĐT  26/5/2023
3.266 3.266

670 300 300

5
Xây dựng mới Trạm y tế xã Bình

Tường, huyện Tây sơn

Xã Bình 

Tường

2178/QĐ-

UBND  15/6/2023
6.877 6.877

300 300

6
Xây dựng mới Trạm y tế xã Bình

Thành, huyện Tây sơn

Xã Bình 

Thành

2164/QĐ-

UBND  14/6/2023
6.738 6.738

300 300

7 Sửa chữa phòng khách Huyện ủy
TT Phú 

Phong

5336/QĐ-

UBND  23/8/2023
630 630

500 500

8
Sửa chữa nhà làm việc các phòng,

ban huyện

TT Phú 

Phong

7491/QĐ-

UBND  07/11/2023
1.592 1.592

500 500

9
Trụ sở làm việc Công an xã Tây

An, huyện Tây Sơn
Xã Tây An

1571/QĐ-

UBND  15/5/2023
3.957 3.957

300 300

10
Trụ sở làm việc Công an xã Bình

Tân, huyện Tây Sơn

Xã Bình 

Tân

1963/QĐ-

UBND  05/06/2023
4.344 4.344

300 300

11
Trụ sở làm việc Công an xã Tây

Vinh, huyện Tây Sơn

Xã Tây 

Vinh

1570/QĐ-

UBND  10/5/2023
3.981 3.981

300 300

12
Trụ sở Trung tâm Chính trị huyện

Tây Sơn

TT Phú 

Phong

8560/QĐ-

UBND  16/12/2022
9.971 9.971

100 100

13
Trụ sở làm việc Công an xã Tây

Giang, huyện Tây Sơn

Xã Tây 

Giang
3.812 3.812

300 300

14
Trụ sở làm việc Công an xã Tây

Bình, huyện Tây Sơn

Xã Tây 

Bình
3.812 3.812

300 300

15
Trụ sở làm việc Công an xã Bình

Nghi, huyện Tây Sơn

Xã Bình 

Nghi
3.812 3.812

300 300

16
Trụ sở làm việc Công an xã Bình

Tường, huyện Tây Sơn

Xã Bình 

Tường
3.812 3.812

300 300



8

Ngoài 

nước

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân sách 

cấp huyện

A B ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ngoài 

nước

Ngoài 

nước

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân 

sách cấp 

huyện

Lũy kế vốn đă thanh toán Giá tri KL thực hiện đến 

Chia theo nguồn vốn

Chia theo

Tổng số 

(tắt cả các 

nguồn vốn)

Tổng 

số

Địa điểm 

xây dựng

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân 

sách 

cấp 

huyệ

n

Thời 

gian 

khởi 

công 

hoàn 

thành

ngày ký QĐ

Ngân 

sách 

cấp 

huyệ

n

Tổng số

Kế hoạch vốn năm

Chìa theoChia theo 

Số 

TT
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Năng 

lực 

thiết kế

17
Nhà quản trang Nghĩa trang liệt sỹ

xã Bình Tường

Xã Bình 

Tường

6847/QĐ-

UBND  24/10/2023
354 354

100 100

18

Nhà quản trang Nghĩa trang liệt sỹ

xã Bình Phú (Tây Phú - Tây

Xuân)

Xã Tây 

Xuân

6467/QĐ-

UBND 
11/10/2023

344 344

100 100

e Hạ tầng kỹ thuật 

1

Chỉnh trang đô thị Phú Phong;

hạng mục: Quảng trường trung

tâm

TT Phú 

Phong

20/NQ-

HĐND
 21/12/2022

59.093 59.093

2.000 2.000

2
Xây dựng hạ tầng Khu dân cư tại

xã Tây Thuận năm 2020

Xã Tây 

Thuận

7660/QĐ-

UBND 15/11/2022
13.738 13.738

3.000 3.000 3.000

3
Xây dựng hạ tầng Khu dân cư

Phía Bắc đường Hùng Vương

TT Phú 

Phong

2511/QĐ-

UBND  17/5/2023
215.181 215.181

31.509 500 500

4
Xây dựng hạ tầng Khu dân cư

phía Tây đường Đô Đốc Long

Xã Tây 

Phú

9009/QĐ-

UBND  28/12/2022
212.734 212.734

33.330 20.000 20.000

5
Xây dựng hạ tầng Khu dân cư

phía Đông đường vào Hầm Hô

TT Phú 

Phong

9010/QĐ-

UBND  28/12/2022
163.399 163.399

30.000 10.000 10.000

6
Xây dựng hạ tầng Khu dân cư Phú

An, xã Tây Xuân

Xã Tây 

Xuân

49/NQ-

HĐND  21/12/2021
43.744 43.744

200 200

7
Xây dựng hạ tầng Khu dân cư Phú

Thịnh, xã Tây Phú

Xã Tây 

Phú

41/NQ-

HĐND 21/12/2021
62.203 62.203

200 200

8
Xây dựng hạ tầng Khu dân cư

Long Thành, xã Bình Thành

Xã Bình 

Thành

48/NQ-

HĐND  21/12/2021
144.793 144.793

200 200

9

Xây dựng hạ tầng Khu dân cư

phía Bắc QL 19 thôn 2, xã Bình

Nghi

Xã Bình 

Nghi

51/NQ-

HĐND
 21/12/2021

76.991 76.991

200 200

10

Xây dựng hạ tầng Khu dân cư Mỹ

An, phía Nam QL 19B xã Tây

Bình

Xã Tây 

Bình

47/NQ-

HĐND
 21/12/2021

61.241 61.241

200 200

11

Xây dựng hạ tầng Khu dân cư

phía Bắc đường Đô Đốc Bảo, thị

trấn Phú Phong

TT Phú 

Phong

46/NQ-

HĐND 
21/12/2021

74.216 74.216

200 200

12
Xây dựng hạ tầng Khu dân cư

Khối Phú Xuân

TT Phú 

Phong

3958/QĐ-

UBND  18/7/2023
207.720 207.720

200 200

13
Chỉnh trang khuôn viên khách sạn

Phú Phong cũ

TT Phú 

Phong

1204/QĐ-

UBND  20/32023
9.982 9.982

500 500

14
Nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước

sinh hoạt thị trấn Phú Phong

TT Phú 

Phong

6483/QĐ-

UBND
 11/10/2023

27.137 27.137

5.000 5.000



9

Ngoài 

nước

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân sách 

cấp huyện

A B ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ngoài 

nước

Ngoài 

nước

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân 

sách cấp 

huyện

Lũy kế vốn đă thanh toán Giá tri KL thực hiện đến 

Chia theo nguồn vốn

Chia theo

Tổng số 

(tắt cả các 

nguồn vốn)

Tổng 

số

Địa điểm 

xây dựng

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân 

sách 

cấp 

huyệ

n

Thời 

gian 

khởi 

công 

hoàn 

thành

ngày ký QĐ

Ngân 

sách 

cấp 

huyệ

n

Tổng số

Kế hoạch vốn năm

Chìa theoChia theo 

Số 

TT
Danh mục dự án Số Quyết 

định,

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Quyết định đầu tư
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Năng 

lực 
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15
Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt

huyện Tây Sơn (công nghệ lò đốt)

Xã Tây 

Xuân

2841/QĐ-

UBND
 1/8/2023

42.138 42.138

5.000 5.000

16
Khu liên hợp thể dục, thể thao đô

thị Tây Sơn

Xã Tây 

Phú
64.859 64.859

50 50

17
Nghĩa trang Nhân dân phía Bắc

huyện Tây Sơn

Các xã 

phía Bắc
5.000 5.000

50 50

18 Chỉnh trang khuôn viên Huyện ủy
TT Phú 

Phong
4.000 4.000

100 100

19
Nạo vét, sửa chữa hệ thống thoát

nước nội thị, thị trấn Phú Phong

TT Phú 

Phong

5678/QĐ-

UBND
 06/9/2023

1.071 1.071

400 400

20

Nhà máy cấp nước Bình Nghi;

hạng mục: Đầu tư hệ thống ống

tuyến nhánh để cung cấp nước đến

các hộ dân

Xã Bình 

Nghi

5677/QĐ-

UBND
 06/9/2023

5.500 5.500

2.000 2.000

f Công trình quy hoạch

1

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Nghĩa trang Nhân dân phía Bắc

huyện Tây Sơn

Xã Bình 

Thuận

1329/QĐ-

UBND
 17/3/2022

733 733

50 50

2
QH chi tiết tỷ lệ 1/500 trung tâm

dịch vụ thương mại Bình Nghi

Xã Bình 

Nghi

4023QĐ-

UBND  21/7/2023
103 103

50 50

3

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu

đô thị thương mại dịch vụ Tây

Xuân

Xã Tây 

Xuân
1.500 1.500

50 50

4
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu

đô thị khối Hòa Lạc

Thị trấn 

Phú Phong
1.300 1.300

50 50

5
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu

đô thị Tây Giang

Xã Tây 

Giang
650 650

50 50

6

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Chỉnh trang khu vực tháp Dương

Long

Xã Tây 

Bình
350 350

50 50

7
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu

làng rau VietGap Thuận Nghĩa

TT Phú 

Phong
650 650

50 50

8

Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch

chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm

công nghiệp Gò Cầy, xã Bình

Thành, huyện Tây Sơn

Xã Bình 

Thành

9024/QĐ-

UBND
 28/12/2022

772 772

200 200
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Chia theo nguồn vốn

Chia theo

Tổng số 

(tắt cả các 

nguồn vốn)

Tổng 

số

Địa điểm 

xây dựng

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân 

sách 

cấp 

huyệ

n

Thời 

gian 

khởi 

công 

hoàn 

thành

ngày ký QĐ

Ngân 

sách 

cấp 

huyệ

n

Tổng số

Kế hoạch vốn năm

Chìa theoChia theo 

Số 

TT
Danh mục dự án Số Quyết 

định,

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Quyết định đầu tư

Tổng số Ngoài 

nước

Tổng mức đầu

Năng 

lực 

thiết kế

9

Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch

chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm

công nghiệp Bình Nghi, xã Bình

Nghi, huyện Tây Sơn

Xã Bình 

Nghi

9025/QĐ-

UBND
 28/12/2022

853 853

200 200

10

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ

1/500 Cụm công nghiệp Phú An

(giai đoạn 1), xã Tây Xuân, huyện

Tây Sơn

Xã Tây 

Xuân

1910/QĐ-

UBND 

21/04/2023

431 431

100 100

11

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ

1/500 khu liên hợp thể dục, thể

thao đô thị Tây Sơn

Xã Tây 

Phú 

8540/QĐ-

UBND
 14/12/2022

821 821

200 200

12

Đo đạc, lập hồ sơ địa chính cấp

giấy chứng nhận QSD đất thôn

M6, xã Bình Tân

Xã Bình 

Tân

4356/QĐ-

UBND
 28/10/2019

1.367 1.367

1.050 100 100

13
Lập quy hoạch sử dụng đất năm

2021 - 2030
Cả huyện

6594/QĐ-

UBND  15/11/2021
4.720 4.720

1.800 637 637

14
Lập kế hoạch sử dụng đất cấp

huyện năm 2023
Cả huyện

5335/QĐ-

UBND  15/09/2022
1.119 1.119

510 330 330

15

Lập hồ sơ đo đạc chỉnh lý bản đồ

địa chính, hồ sơ địa chính do

chuyển diện tích đất khác và đất

trồng lúa một vụ sang đất trồng

lúa và đất trồng lúa 2 vụ trong kỳ

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ

2021 - 2030

Cả huyện 520 520

150 150

III DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI 65.727 56.519 0 10.050 10.050

a Giao thông

1
Tuyến đường từ QL19B đến

đường ĐH26 (cũ)

Xã Bình 

Thành
20.000 20.000

300 300

2

Công tác quản lý, bảo dưỡng

thường xuyên các tuyến đường

huyện, đường xã năm 2024

Cả huyện 1.000 1.000

300 300

b Trường học

1

Trường THCS Võ Xán; hạng mục:

Tường rào, cổng ngõ; sân nền; nhà

vệ sinh học sinh

TT Phú 

Phong
5.500 5.500

1.300 1.300

2

Trường Mầm non Phú Phong;

hạng mục: Sân nền, lát gạch

Blook, sân bê tông, vườn hoa

TT Phú 

Phong
2.000 2.000

500 500
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Ngoài 

nước

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân sách 

cấp huyện

A B ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ngoài 

nước

Ngoài 

nước

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân 

sách cấp 

huyện

Lũy kế vốn đă thanh toán Giá tri KL thực hiện đến 

Chia theo nguồn vốn

Chia theo

Tổng số 

(tắt cả các 

nguồn vốn)

Tổng 

số

Địa điểm 

xây dựng

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân 

sách 

cấp 

huyệ

n

Thời 

gian 

khởi 

công 

hoàn 

thành

ngày ký QĐ

Ngân 

sách 

cấp 

huyệ

n

Tổng số

Kế hoạch vốn năm

Chìa theoChia theo 

Số 

TT
Danh mục dự án Số Quyết 

định,

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Quyết định đầu tư

Tổng số Ngoài 

nước

Tổng mức đầu

Năng 

lực 

thiết kế

3
Trường MN Tây An; hạng mục:

Khu hiệu bộ
Xã Tây An 1.300 1.300

400 400

c Xây dựng dân dụng

1
Mở rộng nhà làm việc các phòng,

ban huyện

TT Phú 

Phong
10.000 10.000

300 300

2

Sửa chữa Nhà làm việc Trung tâm

Văn hóa - Thông tin - Thể Thao

huyện

TT Phú 

Phong
300 300

150 150

3
Sửa chữa cổng chào giáp ranh thị

xã An Nhơn

Xã Bình 

Nghi
3.000 3.000

500 500

4 Sửa chữa Hội trường Huyện ủy
TT Phú 

Phong
900 900

300 300

5
Sửa chữa Đài tưởng niệm liệt sĩ

huyện

TT Phú 

Phong
200 200

80 80

6
Sửa chữa Nhà làm việc Huyện

đoàn

TT Phú 

Phong
1.000 1.000

200 200

7
Nhà để xe Trung tâm chính trị

huyện

TT Phú 

Phong
200 200

70 70

d Hạ tầng kỹ thuật

1

Đầu tư, nâng cấp hệ thống điện

chiếu sáng các khối nội thị thị trấn

Phú Phong

TT Phú 

Phong
10.000 10.000

4.000 4.000

e Quy hoạch

1
Lập kế hoạch sử dụng đất năm

2024 huyện Tây Sơn
Cả huyện 1.119 1.119

200 200

2

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

thời kỳ 2021 - 2030 huyện Tây

Sơn

Cả huyện 3.860

100 100

3
Thống kê đất đai năm 2023 huyện

Tây Sơn
Cả huyện 140

50 50

4

Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện

trạng sử dụng đất năm 2024 huyện

Tây Sơn

Cả huyện 1.508

300 300

5

Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ

1/500 khu vực Đồng Ấu, xã Tây

Vinh

Xã Tây 

Vinh
600

200 200
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Ngoài 

nước

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân sách 

cấp huyện

A B ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ngoài 

nước

Ngoài 

nước

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân 

sách cấp 

huyện

Lũy kế vốn đă thanh toán Giá tri KL thực hiện đến 

Chia theo nguồn vốn

Chia theo

Tổng số 

(tắt cả các 

nguồn vốn)

Tổng 

số

Địa điểm 

xây dựng

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân 

sách 

cấp 

huyệ

n

Thời 

gian 

khởi 

công 

hoàn 

thành

ngày ký QĐ

Ngân 

sách 

cấp 

huyệ

n

Tổng số

Kế hoạch vốn năm

Chìa theoChia theo 

Số 

TT
Danh mục dự án Số Quyết 

định,

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Quyết định đầu tư

Tổng số Ngoài 

nước

Tổng mức đầu

Năng 

lực 

thiết kế

6

Điều chỉnh cục bộ đồ án quy

hoạch chung xây dựng đô thị Tây

Sơn, tỉnh Bình Định đến năm

2035

Cả huyện 600

200 200

7
Đề án đề nghị công nhận huyện

Tây Sơn là đô thị loại IV
Cả huyện 2.200

500 500

8
Điều chỉnh chương trình phát triển

đô thị Tây Sơn đến năm 2035
Cả huyện 300

100 100

IV
CHƯA CÓ DANH MỤC CỤ

THỂ
39.000 0

0 39.000 39.000

1

Hỗ trợ tiền sử dụng đất phát sinh

trên địa bàn xã, thị trấn của các

khu dân cư do huyện làm chủ đầu

tư; đất xen kẽ trong khu dân cư

10.000

10.000 10.000

2
Bố trí thanh toán các dự án đã phê

duyệt quyết toán 
6.000

6.000 6.000

3
Hỗ trợ đường GTNT, kênh mương

các xã, thị trấn
3.000

3.000 3.000

4

Đối ứng Bồi thường GPMB các

dự án tỉnh đầu tư trên địa bàn

huyện

20.000

20.000 20.000

B

NGUỒN THU TIỀN THUÊ

ĐẤT CHI BỒI THƯỜNG, HỖ

TRỢ THIỆT HẠI TÀI SẢN DO

GPMB XÂY DỰNG CÔNG

TRÌNH ĐƯỢC KHẤU TRỪ

VÀO TIỀN THUÊ ĐẤT HÀNG

NĂM

500 500

500

C

NGUỒN KIẾN THIẾT THỊ

CHÍNH, CHỈNH TRANG,

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

123.083 123.083 1.500 25.000 25.000

I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 123.083 123.083 1.500 25.000 25.000

1

Chỉnh trang đô thị Phú Phong;

hạng mục: Quảng trường trung

tâm

TT Phú 

Phong

20/NQ-

HĐND 
21/12/2022

59.093 59.093

20.000 20.000
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Ngoài 

nước

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân sách 

cấp huyện

A B ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ngoài 

nước

Ngoài 

nước

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân 

sách cấp 

huyện

Lũy kế vốn đă thanh toán Giá tri KL thực hiện đến 

Chia theo nguồn vốn

Chia theo

Tổng số 

(tắt cả các 

nguồn vốn)

Tổng 

số

Địa điểm 

xây dựng

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân 

sách 

cấp 

huyệ

n

Thời 

gian 

khởi 

công 

hoàn 

thành

ngày ký QĐ

Ngân 

sách 

cấp 

huyệ

n

Tổng số

Kế hoạch vốn năm

Chìa theoChia theo 

Số 

TT
Danh mục dự án Số Quyết 

định,

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Quyết định đầu tư

Tổng số Ngoài 

nước

Tổng mức đầu

Năng 

lực 

thiết kế

2

Nâng cấp, mở rộng đường Phan

Đình Phùng (đoạn từ đường

Nguyễn Huệ đến đường Võ Xán)

TT Phú 

Phong

43/NQ_H

ĐND 
21/12/2022

63.990 63.990

1.500 5.000 5.000

D
NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH

CÂN ĐỐI
24.737 73.759 36.211 11.798 11.798

I DỰ ÁN HOÀN THÀNH 24.737 60.442 36.211 7.298 7.298

1

Trường THCS Bình Thành; hạng

mục: Nhà bộ môn 02 tầng 04

phòng

Xã Bình 

Thành

256/QĐ-

UBND
 07/2/2023

5.131 5.131

400 398 398

2
Trường THCS Võ Xán; hạng mục:

Nhà lớp học 02 tầng, 16 phòng

TT Phú 

Phong

275/QĐ-

SKHĐT 
30/09/2021

12.000 12.000

9.011 1.000 1.000

3
Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự

xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn

Xã Vĩnh 

An

147/QĐ-

SKHĐT  27/10/2022
2.572 2.572

1.400 300 300

4
Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự

xã Bình Tân, huyện Tây Sơn

Xã Bình 

Tân

119/QĐ-

SKHĐT  24/06/2022
2.533 2.533

1.700 300 300

5
Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự

xã Bình Thành huyện Tây Sơn

Xã Bình 

Thành

121/QĐ-

SKHĐT
 24/06/2022

2.501 2.501

1.700 300 300

6
Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự

xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn

Xã Bình 

Hòa

120/QĐ-

SKHĐT
 24/06/2022 2.645 2.645 1400 300 300

7

Trường Tiểu học số 02 Bình Nghi;

hạng mục: 04 phòng chức năng và

Khu hiệu bộ

Xã Bình 

Nghi

7674QĐ-

UBND
 16/11/2022 9.041 9.041 3500 2000 2000

8

Sửa chữa các trường Trung học cơ

sở, Tiểu học, Mầm non trong

huyện

Cả huyện
4875/QĐ-

UBND 
29/08/2021 9.761 9.761 8000 600 600

9
Sửa chữa Hội trường Trung tâm

Chính trị huyện

TT Phú 

Phong

1305/QĐ-

UBND 17/03/2022 1.195 1.195 900 100 100

10
Chỉnh trang vỉa hè đường Đống

Đa

TT Phú 

Phong

3908/QĐ-

UBND 18/07/2022 6.428 6.428 4300 1000 1000

11
Chỉnh trang vỉa hè, lát đá granit

đường Nguyễn Sinh Sắc

TT Phú 

Phong

6852/QĐ-

UBND   26/10/2022 6.635 6.635 3900 1000 1000

II DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 2.317 2.317 0 1000 1000

1

Trụ sở làm việc HĐND và UBND

xã Vĩnh An. HM: Tường rào, cổng 

ngõ, vỉa hè

Xã Vĩnh 

An

6516/QĐ-

UBND
 13/10/2023 1.188 1.188 500 500
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Ngoài 

nước

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân sách 

cấp huyện

A B ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ngoài 

nước

Ngoài 

nước

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân 

sách cấp 

huyện

Lũy kế vốn đă thanh toán Giá tri KL thực hiện đến 

Chia theo nguồn vốn

Chia theo

Tổng số 

(tắt cả các 

nguồn vốn)

Tổng 

số

Địa điểm 

xây dựng

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Ngân 

sách 

cấp 

huyệ

n

Thời 

gian 

khởi 

công 

hoàn 

thành

ngày ký QĐ

Ngân 

sách 

cấp 

huyệ

n

Tổng số

Kế hoạch vốn năm

Chìa theoChia theo 

Số 

TT
Danh mục dự án Số Quyết 

định,

Ngân 

sách 

cấp 

tỉnh

Quyết định đầu tư

Tổng số Ngoài 

nước

Tổng mức đầu

Năng 

lực 

thiết kế

2
Khắc phục xói lở chân đê bờ tả -

hạ lưu cầu Đồng Xiêm

TT Phú 

Phong

6447/QĐ-

UBND 09/10/2023 1.129 1.129 500 500

III DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI 11.000 11.000 0 3500 3500

1

Chỉnh trang vỉa hè, hệ thống thoát

nước đường Nguyễn Huệ (đoạn từ

Cầu Kiên Mỹ đến Bảo tàng Quang

Trung)

TT Phú 

Phong
5.000 5.000 1500 1500

2
Chỉnh trang vỉa hè đường Trần

Quang Diệu

TT Phú 

Phong 6.000 6.000 2000 2000

E
NGUỒN ĐÓNG GÓP XÂY

DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG 27.615 27.615 10269 3000 3000

I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 27.615 27.615 10269 3000 3000

1
Xây dựng đường từ Tây Vinh đi

Nhơn Mỹ

Xã Tây 

Vinh

3041/QĐ-

UBND 08/06/2023 27.615 27.615 10269 3000 3000
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